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UBND TỈNH BÌNH THUẬN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 SỞ Y TẾ                                               Độc lập – Tư do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN  

CẢI TIẾN KỸ THUẬT NĂM 2022 
(kèm theo Quyết định số 2646 /QĐ-SYT ngày  28  tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế ) 

 
Số 

TT 
Số 

ĐT 
Đơn vị/Đề tài Nghiên cứu khoa học,  

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
Người thực hiện 

Ghi 

chú 

I. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH (15) 

1 1 Đánh giá chất lượng nước mặt cấp cho các trạm 

cấp nước tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-

2020. 

La Thị Mỹ Linh 

Nguyễn Bá Lợi 

B 

2 2 Khảo sát tỷ lệ nhiễm SASR-CoV-2 và kiến thức 

phòng ngừa tái lây nhiễm đối với khách hàng đến 

xét nghiệm tiêm phòng tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Bình Thuận năm 2022. 

Phạm Đông Nhàn  

Đinh Thị Thanh Loan 

C 

3 3 Đánh giá kiến thức thực hành an toàn tiêm chủng 

của cán bộ y tế tại điểm tiêm chủng tỉnh Bình 

Thuận năm 2022. 

Trần Thị Ngọc Phượng 

Bùi Thị Phương Dung 

A 

4 4 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về 

phòng chống suy dinh dưỡng của các bà mẹ có 

con dưới 5 tuổi tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận  năm 2022. 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

 

A 

5 5 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về 

phòng chống bệnh dại và một số yếu tố liên quan 

của người dân tại xã Tân Thuận, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Đinh Thế Hùng 

Chế Ngọc Thạch 

A 

6 6 Nghiên cứu thực trạng thiếu máu và một số yếu 

tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám tại 

Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Huỳnh Thị Thu Vân 

Lương Thị Hà My 

B 

7 7 Đánh giá thực trạng an toàn sinh học của nhân 

viên xét nghiệm trên địa bàn bàn tỉnh Bình 

Thuận năm 2022. 

Lê Văn Quân 

Nguyễn Thị Ngọc Thảo 

A 

8 8 Stress và các yếu tố liên quan ở nhân viên Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận năm 

Nguyễn Thị Thọ 

Vũ Thị Thúy 

B 
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2022. 

9 9 Khảo sát thực trạng triển khai hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS ở xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Hà Văn Tuân  

Nguyễn Văn Hanh 

C 

10 10 Xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2020-2022, 

thực trạng và giải pháp. 

Nguyễn Thị Ngọc Phúc 

Trần Trung Nam 

C 

11 11 Đánh giá liều điều trị duy trì trung bình đối với 

thuốc Methadone tại cơ sở điều trị Phan Thiết 

giai đoạn 2015 – 2021. 

Trương Đức Tường Linh 

Trương Ngọc Phương Bình 

C 

12 12 Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân đến khám 

sản phụ khoa tại phòng khám đa khoa Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật Bình Thuận năm 2022. 

Trịnh Thị Mỹ Ngọc 

Nguyễn Thị Hồng Thái 

B 

13 13 
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân với dịch vụ 

khám bệnh của phòng khám HIV Phan Thiết năm 

2022. 

Phạm Thanh Thành  

Huỳnh Thị Ngọc Ánh 

A 

14 14 Đặc điểm véc tơ truyền bệnh sốt rét và liên quan 

mắc sốt rét của người dân đi rừng ngủ rẫy tại một 

số xã trọng điểm sốt rét huyện Bắc Bình, giai 

đoạn 2020-2022. 

Nguyễn Kim Tương 

Ngô Thái Dương 

B 

15 15 Khảo sát sự hài lòng của bà mẹ có con dưới 01 

tuổi về dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại các trạm 

y tế xã phường, thành phố Phan Thiết năm 2022. 

Võ Văn Hạnh  

Nguyễn Tiến Dũng 

B 

II. BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH BÌNH THUẬN (20 ) 

16 1 Nghiên cứu tỷ lệ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 

lưng trên cộng hưởng từ tại Bệnh viện đa khoa 

Bình Thuận năm 2022. 

Hồ Nam Thể 

Nguyễn Văn Khải 

C 

17 2 Các yếu tố nguy cơ liên quan đến thai to tại Bệnh 

viện đa khoa Bình Thuận năm 2002. 

Phan Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Thủy Tiên 

A 

18 3 Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vết thương 

sọ não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

Thông Hùng Minh 

Mai Ngọc Lưu 

C 

19 4 Khảo sát các yếu tố nguy cơ của xuất huyết não. Đặng Thị Thanh Nga 

Kiều Minh Vũ 

C 
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20 5 Kết quả sớm phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc 

điều trị thoát vị bẹn tại Bệnh viện tỉnh Bình 

Thuận  từ 2019 đến 2022. 

Mạc Tấn Quyền 

Lê Văn Tươi 

A 

21 6 Kiến thức và thực hành của bệnh nhân bệnh phổi 

tắc nghẽn mãn tính điều trị nội trú tai Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Phan Thị Hạnh 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

C 

22 7 Nghiên cứu hiệu quả điều trị xuất huyết tiêu hóa 

trên do viêm loét dạ dày-tá tràng bằng ức chế 

bơm Proton liều cao tĩnh mạch tai khoa Nội Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bình Thuận từ 05/2022 đến 

tháng 10/2022. 

Nguyễn Dương Tùng 

Nguyễn Thị Xuân Trang 

 

C 

23 8 Nhận xét mốt số bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân 

nội soi đại trưc tràng. 

Võ Kim Chi 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

C 

24 9 Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị 

ngoại trú tại khoa Khám Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Thuận năm 2022. 

Nguyễn Văn Kính 

Lê Nguyễn Tâm Vi 

C 

25 10 Đánh giá tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế 

tại BVDK Bình Thuận năm 2002. 

Nguyễn Hà Trúc Ngân 

Nguyễn Thị Anh Vân 

B 

26 11 Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm Covid-19 của nhân 

viên y tế BVDK Bình Thuận năm 2002. 

Phạm Thị Thu Dung 

Trương Thị Hà Linh 

A 

27 12 Khảo sát tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị 

ngoại trú. 

Nguyễn Đương Thức 

Trần Hoàng Sơn 

A 

28 13 Khảo sát tính an toàn và hiệu quả điều trị 

Molnupiravir trong chương trình sử dụng thuốc 

Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho 

người mắc Covid-19 thể nhẹ tai tỉnh Binh Thuận 

tháng 11/2021-tháng 4/2022. 

Bùi Thị Uyên Phương 

Lê Thị Thanh Hảo 

C 

29 14 Đánh giá hiệu quả chăm sóc người bệnh chấn 

thương cột sống tại khối ngoại Bệnh viện Bình 

Thuận năm 2022. 

Nguyễn Hà My 

Nguyễn Thị Thược 

C 

30 15 Đánh giá thực trạng động lực làm việc của điều 

dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2002. 

Nguyễn Thị Đặng Thông 

Đặng Thị Thanh Thủy 

C 

31 16 
Đánh giá tuân thủ sử dụng thuốc của bệnh nhân 

THA tại BVĐKBT năm 2022. 
Nguyễn Minh Thu A 
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Nguyễn Dương Tùng 

32 17 Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong kê 

đơn điều trị ngoai trú tại BVDKBT năm 2022. 

Trần Thị Trâm Anh 

Huỳnh Lê Khánh Trang 

C 

33 18 Khảo sát người dân tại xã Hàm Liêm về dịch 

bệnh Covid-19 năm 2022. 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân 

Nguyễn Ngọc Hằng 

C 

34 19 Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán 

phần điều trị gãy cổ xương đùi bằng chỏm lưỡng 

cực tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh 

viện đa khoa Bình Thuận. 

Nguyễn Văn Được 

Đoàn Trần Thiên Nhật 

C 

35 20 Kết quả chăm sóc vết thương bệnh nhân sau chấn 

thương tại khoa Ngoại Thần kinh lồng ngực 

Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. 

Nguyễn Đoàn Phước Hạnh 

Trần Thị Thanh Thuý 

C 

III. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LAGI (14) 

36 1 Đánh giá việc thực hiện qui trình kỹ thuật tiêm 

tĩnh mạch của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa 

khu vực La Gi năm 2022. 

Nguyễn Bá Hiền 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

C 

37 2 Khảo sát động lực làm việc của điều dưỡng và 

một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện đa khoa 

khu vực La Gi năm 2022. 

Nguyễn Thị Xuân Thọ 

Phạm Trịnh Thanh Yến 

A 

38 3 Thực trạng bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo 

đường ở bệnh nhân nội trú trên 40 tuổi tại La Gi 

năm 2022. 

Bùi Hoàng Nam 

Phan Thị Gia Vân 

C 

39 4 Khảo sát thương tổn động mạch chi dưới bằng 

siêu âm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại La 

Gi năm 2022. 

Phạm Công tiến 

Đỗ Thị Thu Thảo 

B 

40 5 Kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn của 

điều dưỡng khoa nội bệnh viện đa khoa khu vực 

la Gi năm 2022. 

Trần Hồng Mai 

Phan Vũ Quỳnh Như 

B 

41 6 Đánh giá hiệu quả vô cảm của Sufentanil phối 

hợp với Bupivacaine và Opiphine trong gây tê 

tủy sống mổ lấy thai tại bệnh viện ĐKKV La Gi 

năm 2022. 

Vũ Viết Tài 

Phạm Văn Quý 

B 

42 7 Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy mắt cá cổ chân 

tại bệnh viện đa khoa khu vực La Gi từ 01/2019-

Hà Thanh Hải C 
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04/2022. Huỳnh Thị Phương 

43 8 Đánh giá hiệu quả giảm đau của Ketorolac phối 

hợp paracetamol trong phẫu thuật cắt ruột thừa 

nội soi tại bệnh viện đa khoa khu vực La Gi năm 

2022. 

Đặng Thức Anh Vũ 

Phạm Hồng Vĩ 

B 

44 9 Khảo sát giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế 

hướng đến sự hài lòng của khách hàng đến điều 

trị nội trú tại bệnh viện đa khoa khu vực La Gi. 

Trác Thị Kim Nhung 

Nguyễn Thị Kim Chi Ngọc 

Diệp 

C 

45 10 Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun lươn và một 

số yếu tố liên quan của bệnh nhân đến khám 

bệnh đường ruột tại bệnh viện đa khoa khu vực 

La Gi năm 2022. 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

Lê Quang Triết 

C 

46 11 Khảo sát tuân thủ điều trị thuốc hít của bệnh 

nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại La Gi năm 

2022. 

Đặng Duy Hưng 

Võ Hữu Trí 

C 

47 12 Nghiên cứu tình hình rối loạn chuyển hóa ở 

người cao tuổi đến khám và điều trị tại bệnh viện 

đa khoa khu vực La Gi năm 2022. 

Nguyễn Ngọc Bảo 

Nguyễn Mạnh Quát 

C 

48 13 Khảo sát kiến thức và thực hành về phòng bệnh 

tay chân miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi đưa 

con đến khám bệnh tại bệnh viện đa khoa khu 

vực La Gi và một số yếu tố liên quan năm 2022. 

Phạm Ngọc Hải 

Nguyễn Văn Nga 

B 

49 14 Khảo sát yếu tố nguy cơ đợt cấp COPD của bệnh 

nhân điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, tích cực 

chống độc-bệnh viện đa khoa khu vực La Gi năm 

2022. 

Phạm Thị Tuyết Hạnh 

Nguyễn Đắc Thành 

C 

IV. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÍA NAM (10) 

50 1 Đánh giá kết quả bước đầu điều trị bệnh trĩ bằng 

phẫu thuật Longo tại bệnh viện đa khoa khu vực 

Phía Nam năm 2022 . 

Đoàn Hoài Ân 

Trần Đăng Khoa 

B 

51 2 Khảo sát đặc điểm bệnh tai mũi họng của bệnh 

nhân đến khám tại khoa Khám Bệnh Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Phía Nam. 

Phan Cảnh Tú 

Võ Thị Phương Hiệp 

B 

52 3 Khảo sát về kiến thức và thực hành mũi tiêm an 

toàn của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa 

Lê Thị Ngoc Lan  

Nguyễn Lâm Xuân Diễm 

C 
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khu vực Phía Nam năm 2022. 

53 4 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo thang đo 

của Trung tâm Dinh dưỡngThành phố Hồ Chí 

Minh đối với thai phụ đến sinh tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Phía Nam. 

Đỗ Đình Trung 

Huỳnh Thị Bích Phượng 

A 

54 5 Khảo sát các yếu tố tiên lượng nặng trên bệnh 

nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Phía Nam. 

Nguyễn Tấn Vinh 

Phạm Tình 

A 

55 6 Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển 

đổi, vai trò trung gian của động lực làm việc và 

sự hài lòng của nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Phía Nam 

Trần Văn Vinh 

Tạ Thị Sửu 

B 

56 7 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm phổi COVID- 19 tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Phía Nam. 

Hứa Ánh 

Dương Tấn Diệu 

C 

57 8 Đánh giá hiệu quả của cấy chỉ trên bệnh nhân hội 

chứng cổ vai cánh tay do thoát vị đĩa đệm cột 

sống cổ. 

Phạm Thanh Toàn 

Nguyễn Lâm Viên 

C 

58 9 Phân tích danh mục thuốc được sử dụng tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Phía Nam năm 2021. 

Võ Sương 

Phạm Duy Phương 

B 

59 10 Đánh giá mô hình bệnh tật chuyển tuyến của 

người bệnh nội trú tại Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Phía Nam năm 2020-2021. 

Nguyễn Minh Khánh 

Lê Thị Lý 

B 

V. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC BÌNH THUẬN (09) 

60 1 Đánh giá nhận thức và thái độ của nhân viên y tế 

trong việc phân loại, thu gom chất thải rắn y tế 

tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận. 

Phạm Thành Phúc 

Lâm Thị Mỹ Huyền 

C 

61 2 Đánh giá tình hình sử dụng thuốc điều trị đái 

tháo đường týp 2 trên người bệnh ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận 

năm 2022. 

Thạch Ngọc Trình 

Nguyễn Thái Trung 

B 

62 3 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo 

đường týp 2 ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú 

tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc 

Bình Thuận năm 2022. 

Thạch Văn Khánh Linh 

Nguyễn Xuân Thống 

C 
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63 4 Đánh giá thực trạng thực hiện quy trình rửa tay 

của nhân viên y tế Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình 

Thuận năm 2022. 

Nguyễn Thành Cường 

Nguyễn Thị Thanh 

C 

64 5 Nghiên cứu tình trạng rối loạn điện giải ở bệnh 

nhân suy tim tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc 

Bình Thuận năm 2022. 

Đàng Công Trần Bảo Giam 

Dụng Huy Ảnh 

C 

65 6 Nghiên cứu một số đặc điểm cận lâm sàng của 

bệnh nhân sốt xuất huyết dengue tại khoa Nhi, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận 

năm 2022. 

Tôn Nữ Trâm Anh 

Trần Nhật Cường 

B 

66 7 Hiệu quả của bóng chèn Foley trong điều trị băng 

huyết sau sanh tại Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình 

Thuận năm. 

Đặng Thị Kim Vân 

Nguyễn Thị Thúy Hằng 

A 

67 8 Phân tích thực trạng kê đơn và cấp phát thuốc 

bảo hiểm y tế ngoại trú tại Bệnh viện ĐKKV Bắc 

Bình Thuận 2022. 

Từ Huyến 

Hồ Quốc Thái 

C 

68 9 Đánh giá kết quả điều trị gẫy xương bánh chè tại 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận 

năm 2020-2022. 

 Lâm Quang Trưởng 

Vạn Ngọc Minh 

C 

VI. BỆNH VIỆN YHCT-PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (12) 

69 1 Đánh giá hiệu quả điều trị liệt VII ngoại biên do 

lạnh bằng phương pháp điện châm kết hợp xoa 

bóp - bấm huyệt tại khoa Nội bệnh viện YHCT - 

PHCN Bình Thuận năm 2022. 

Mạc Tường Nguyên 

Tăng Quang Minh 

C 

70 2 Đánh giá hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối 

bằng phương pháp điện châm kết hợp với bài 

thuốc độc hoạt tang ký sinh tại khoa nội từ năm 

2021 đến năm 2022. 

Đặng Thị Ánh Thảo 

Lương Thị Ngọc Hiền 

C 

71 3 Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi và nhu cầu 

chăm sóc y tế của bệnh nhân tăng huyết áp tại 

bệnh viện YHCT - PHCN tỉnh Bình Thuận năm 

2022. 

Đoàn Thị Thu Hương 

Nguyễn Thị Mai 

C 

72 4 Đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên y tế 

thông qua sự hài lòng của người bệnh nội trú tại 

bệnh viện YHCT - PHCN tỉnh Bình Thuận trong 

năm 2022. 

Đỗ Ngọc Bình 

Huỳnh Nhật Tuấn 

C 
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73 5 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm 

việc của nhân viên y tế tại bệnh viện YHCT - 

PHCN tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Lê Thị Lan 

Trần Thị Anh Thư 

C 

74 6 Đánh giá hiệu quả sử dụng huyệt giáp tích L5 

trong điều trị đau lưng do thoái hóa cột sống tại 

khoa Nội bệnh viện YHCT năm 2022. 

Lê Thị Hoa 

Trần Thị Ngọc Loan 

B 

75 7 Nhận xét đặc điểm lâm sàng và đánh giá khả 

năng độc lập trong sinh hoạt hàng ngày theo 

thang điểm Barthel của bệnh nhân tai biến mạch 

máu não điều trị nội trú tại bệnh viện YHCT - 

PHCN tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Nguyễn Trần Thi Thư 

Đặng Thị Thu Trang 

B 

76 8 Đánh giá rối loạn thần kinh thực vật ở bệnh nhân 

tai biến mạch máu não tại Bệnh viện YHCT-

PHCN Bình Thuận năm 2022. 

Phạm Thanh Bình 

Phạm Kỳ Anh 

C 

77 9 Đánh giá hiệu quả bài thuốc bổ dương hoàn ngũ 

thang điều trị nhồi máu não giai đoạn hồi phục 

tại bệnh viện YHCT-PHCN Bình Thuận năm 

2022. 

Lê Đình Long 

Trần Ngọc Minh Phương 

C 

78 10 Khảo sát kiến thức, thái độ và thói quen về dinh 

dưỡng của bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa 

Khám bệnh viện YHCT-PHCN tỉnh Bình Thuận 

năm 2022. 

Nguyễn Hoàng Vi 

Nguyễn Thị Bích Vân 

C 

79 11 Đánh giá hiệu quả điều trị thoái hoá khớp gối 

bằng phương pháp điện châm kết hợp điện xung 

tại khoa Khám bệnh viện YHCT-PHCN tỉnh 

Bình Thuận năm 2022. 

Phùng Thị Hạnh Dung 

Nguyễn Quý Ngọc Tường 

C 

80 12 Khảo sát đường huyết và huyết áp ở người bệnh 

đái tháo đường tuýp 2 có tăng huyết áp tại khoa 

Khám bệnh viện YHCT-PHCN Bình Thuận năm 

2022. 

Cao Thị Thu Hà 

Uông Văn Lâm 

C 

VII. BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH BÌNH THUẬN (02) 

81 1 Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và các yếu tố liên 

quan của bệnh nhân viêm da mặt do Demodex 

khám tại Bệnh viện Da liễu Bình Thuận năm 

2022. 

Lê Huỳnh Phúc 

Huỳnh Phan Ngọc Bửu 

A 

82 2 Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến Nguyễn Thanh Tùng C 
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bệnh viêm nang lông ở bệnh nhân đến khám tại 

bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận. 

Nguyễn Trường Công 

VIII. BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH BÌNH THUẬN (09) 

83 1 Đánh giá tuân thủ sử dụng thuốc của bệnh nhân 

Lao tại Trung tâm y tế thành phố Phan thiết năm 

2022. 

Bùi Thị Ánh Phượng 

Đặng Ngô Bích Châu 

A 

84 2 Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành phòng 

chống dịch Covid – 19 của bệnh nhân điều trị nội 

trú tại Bệnh viện Phổi Bình Thuận năm 2022. 

Lê Hồng Vũ  

Nguyễn Mạnh Quốc 

A 

85 3 Thực trạng quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh 

viện Phổi tỉnh Bình Thuận. 

Trương Thế Ngọc  

Mai Anh Phương 

B 

86 4 Hiệu quả điều trị thuốc kháng vi rút Molnupiravir 

trên bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Phổi Bình 

Thuận. 

Ngô Minh Hải Yến 

Đào Thị Hồng Nhung 

C 

87 5 Khảo sát giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế 

hướng đến sự hài lòng của người bệnh điều trị 

nội trú tại bệnh viện Phổi tỉnh năm 2022. 

Nguyễn Huệ 

Nguyễn Thị Thanh Sơn 

C 

88 6 Phân tích chi phí điều trị nội trú của người bệnh 

có bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bình 

Thuận năm 2021. 

Nguyễn Ngọc Ái 

Nguyễn Thị Thanh Tú 

C 

89 7 Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế 

tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận  năm 2022. 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Nguyễn Thị Thu Mai 

B 

90 8 Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Covid-

19 tại bệnh viện Phổi năm 2022. 

Nguyễn Văn Phụng 

Phạm Viết Yên 

B 

91 9 Thực trạng dinh dưỡng của người bệnh đang điều 

trị nội trú tại bệnh viện phổi năm 2022. 

Phạm Thị Thơm 

Đặng Ngô Bích Châu 

C 

IX. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC BÌNH (04) 

92 1 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng 

ngừa viêm sinh dục dưới ở phụ nữ 15-49 tuổi tại 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Huỳnh Văn Lâm 

Nguyễn Thị Mỹ Xuân 

B 

93 2 Đánh giá thực trạng hoạt động của các điểm kính 

hiển vi tuyến xã trong công tác phòng, chống sốt 

rét tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận năm 

Nguyễn Phước Hưng 

Trần Hoàng Xuân Lâm 

B 
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2022. 

94 3 Khảo sát kiến thức, thực hành và một số yếu tố 

liên quan về phòng chống dịch Covid-19 của 

người dân từ 18 tuổi trở lên tại huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Lý Đức Trung 

Tạ Văn Tổ 

B 

95 4 Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 

tuổi tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận năm 2022. 

Huỳnh Thị Tuyết Xuân 

Dụng Thị Minh Tâm 

B 

X. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC (07+1) 

96 1 Khảo sát đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh nhân 

Tay Chân Miệng điều trị nội trú tại Trung tâm Y 

tế Huyện Hàm Thuận Bắc năm 2021. 

Ngô Đình Huy 

Trần Xuân Linh 

B 

97 2 Khảo sát kết quả điều trị bảo tồn gãy xương chi 

dưới tại Trung tâm Y tế Hàm Thuận Bắc năm 

2021. 

Thông Minh Dũng 

Đoàn Thị Duyên 

C 

98 3 Đánh giá kiến thức chăm sóc sau sinh của bà mẹ 

sinh con tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hàm 

Thuận Bắc. 

Bùi Thị Thu Thảo 

Nguyễn Ngọc Hải 

A 

99 4 khảo sát đặc điểm bệnh mạn tính không lây điều 

trị nội trú tại khoa hồi sức cấp cứu năm 2021- 

năm 2022. 

Nguyễn Anh Tri 

Nguyễn Ngọc Vĩnh 

C 

100 5 Khảo sát thực trạng tồn trữ thuốc tại khoa Dược, 

Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc năm 2021 

Nguyễn Hữu Thuận 

Trần Giao Hùng 

C 

101 6 Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân tăng 

huyết áp Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc 

năm 2022. 

Nguyễn Minh Trinh 

Trần Thị Mỹ Hạnh 

A 

102 7 Phần mềm thống kê đào tạo liên tục tại Trung 

tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc năm 2022. 

Phạm Xuân Việt 

Vũ Thanh Tiến 

C 

103 8 Đánh giá công tác chăm sóc người bệnh điều trị 

nội trú tại Trung tâm y tế Hàm Thuận Bắc năm 

2022. 

Đinh Thị Hồng Thương 

Nguyễn Văn Tuấn 

C 

XI. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM THUẬN NAM (10) 

104 1 Xác định tỷ lệ Sốt xuất huyết Dengue của bệnh Trần Văn Sơn C 
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nhân khám, điều trị tại Trung tâm Y tế Hàm 

Thuận Nam và một số yếu tố liên quan từ 

01/01/2022 đến 31/08/2022. 

Nguyễn Thị Phương Thanh 

105 2 Khảo sát sự hiểu biết về bệnh đái tháo đường của 

bệnh nhân đến xét nghiệm tại Khoa Xét nghiệm 

Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam từ 

01/03/2022 đến 31/8/2022. 

Huỳnh Thị Ngọc Nhi 

Phùng Thị Thúy Diễm 

C 

106 3 Đánh giá tuân thủ sử dụng thuốc của bệnh nhân 

đái tháo đường tại Trung tâm Y tế huyện Hàm 

Thuận Nam năm 2022. 

Cao Văn Đề 

Nguyễn Ngọc Cảnh 

A 

107 4 Khảo sát sự hài lòng của người dân đến tiêm 

ngừa dịch vụ tại Phòng tiêm ngừa, Trung tâm Y 

tế huyện Hàm Thuận Nam từ 01/03/2022 đến 

30/09/2022. 

Trần Thị Hồng Liên 

Trần Thị Kim Trang 

B 

108 5 Khảo sát thực hành lâm sàng điều trị diệt trừ 

Helicobacter Pylori tại Trung tâm Y tế huyện 

Hàm Thuận Nam. 

Nguyễn Hữu Thành  

Nguyễn Hồng Thuần 

C 

109 6 Khảo sát tỷ lệ các di chứng hậu nhiễm COVID-

19 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân ≥ 18 

tuổi mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận năm 2021. 

Đỗ Văn Ước 

Đặng Thị Thu Thảo  

C 

110 7 Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 của người dân tại 

huyện Hàm Thuận Nam năm 2022. 

Huỳnh Thị Bích Thi  

Trần Mạnh Tường 

A 

111 8 Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội 

trú tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam 

năm 2022. 

Huỳnh Thị Thảo 

Trần Thị Thu Thảo 

C 

112 9 Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Trung tâm 

Y tế huyện Hàm Thuận Nam năm 2021. 

Phạm Thị Tuyết Vân 

Lâm Thị Tuyết Minh 

B 

113 10 Nghiên cứu tình trạng rối loạn lipid máu ở bệnh 

nhân tăng huyết áp điều trị tại Khoa Nội, Trung 

tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam từ 01/4/2022 

đến 30/9/2022. 

Trịnh Quang Nam 

Hồ Thanh Tùng 

C 

XII. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN (17) 

114 1 Chất lượng cuộc sống bệnh nhân cao tuổi mắc Trần Văn Hy B 
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bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm Y tế 

Hàm Tân. 

Huỳnh Văn Tường 

115 2 Khảo sát thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm 

thức ăn đường phố ở huyện Hàm Tân năm 2022. 

Nguyễn Thị Trọng Thủy 

Nguyễn Văn Vũ 

B 

116 3 Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố 

liên quan về phòng chống dịch Covid-19 của 

người dân từ 18 tuổi trở lên tại huyện Hàm Tân, 

tỉnh Bình Thuận, năm 2022. 

Võ Văn Quang 

Mai Cam 

B 

117 4 Phân tích sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng 

huyết áp điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh 

Trung tâm Y tế Hàm Tân năm 2022. 

Phạm Văn Đức 

Nguyễn Thị Yến 

B 

118 5 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan 

và hiệu quả của điện châm kết hợp Acyclovir 

trong điều trị bệnh Zona tại Trung tâm Y tế Hàm 

Tân, năm 2022. 

Phạm Thị Kim Thanh 

Nguyễn Mạnh Quân 

B 

119 6 Thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc trước sinh 

và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 

1 tuổi tại huyện Hàm Tân năm 2022. 

Lê Thị Hiếu 

Nguyễn Văn Sang 

B 

120 7 Khảo sát tỷ lệ kháng Clarithromycin, 

Levofloxacin của Helicobacter Pylori và hiệu quả 

của phác đồ EBMT ở bệnh nhân viêm dạ dày 

mạn. 

Phạm Văn Tư 

Bùi Thị Kim Trúc 

C 

121 8 Tỉ lệ nhiễm Virus viêm gan B và các yếu tố liên 

quan ở đối tượng trên 15 tuổi đến khám tại Trung 

tâm Y tế Hàm Tân. 

Đỗ Thị Thu 

Lương Thị Phượng 

C 

122 9 Khảo sát sự hiểu biết và các yếu tố nguy cơ ở 

bệnh nhân tăng huyết áp tại Khoa Nội Trung tâm 

Y tế Hàm Tân năm 2022. 

Võ Thị Nghĩa 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

C 

123 10 Khảo sát kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an 

toàn và các yếu tố liên quan của nhận viên y tế 

tại Trung tâm Y tế Hàm Tân năm 2022. 

Nguyễn Thị Kim Chi 

Phạm Thị Luyến 

C 

124 11 Nghiên cứu tình hình Đái tháo đường tuýp 2 ở 

người cao tuổi đấn khám và điều trị tại khoa 

Khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận năm 2022. 

Võ Văn Minh 

Trương Thị Thanh Phụng 

B 
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125 12 Khảo sát các yếu tố tác động đến sự hài lòng của 

bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế 

huyện Hàm Tân năm 2022. 

Lê Băng Tâm 

Vũ Thị Thanh Thảo 

B 

126 13 Khảo sát kiến thức – thực hành về an toàn thực 

phẩm của người sản xuất, chế biến và kinh doanh 

thực phẩm tại huyện Hàm Tân, năm 2022. 

Nguyễn Thị Đoan Tâm 

Kiều Thanh Tuấn 

B 

127 14 Khảo sát kiến thức, thực hành của bà mẹ về chăm 

sóc trẻ bệnh tay chân miệng tại khoa Nhi Trung 

tâm Y tế Hàm Tân, tháng 6 đến tháng 10 năm 

2022. 

Lê Thị Tài 

Lê Thị Hồ 

C 

128 15 Khảo sát bệnh nhân chấn thương cột sống cổ 

bằng hình ảnh X-Quang đến khám tại khoa 

Khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân-năm 

2022. 

Đoàn Tấn Thạch 

Lý Minh Dương 

B 

129 16 Thực trạng kiến thức, thực hành tiêm chủng đầy 

đủ cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ và các yếu 

tố liên quan tại Hàm Tân năm 2022. 

Nguyễn Thị Minh Phương 

Trần Phạm Nữ Xuân Thùy 

B 

130 17 Khảo sát sự hiểu biết của bà mẹ về bệnh tiêu 

chảy ở trẻ em tại trung tâm Y tế Hàm Tân. 

Nguyễn Thị Toàn  

Nguyễn Thị Thanh Phương 

C 

XIII. TRUNG TÂM Y TẾ TX.LA GI (03) 

131 1 Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại các Trạm 

Y tế xã/phường trên địa bàn thị xã La Gi giai 

đoạn 2020-2022 và đề xuất nâng cao hiệu quả. 

Cao Xuân Quan 

Hồ Thị Mỹ Linh 

C 

132 2 Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu 

tố liên quan ở người cao tuổi tại xã Tân Tiến, thị 

xã La Gi năm 2020. 

Cao Đức Trần Chinh 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

C 

133 3 Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan 

của người nhiễm HIV tại thị xã La Gi năm 2022. 

Hoàng Kim Tuấn 

Phan Thuận Vi 

B 

XIV. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC LINH (09) 

134 1 Mô tả kiến thức về phòng và cấp cứu sốc phản vệ 

của điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Đức Linh 

năm 2022. 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thanh Hoan 

B 

135 2 Khảo sát một số yếu tố dịch tễ học bệnh tâm thần 

phân liệt và hiệu quả hoạt động bảo vệ sức khỏe 

Lê Đức Sơn B 
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tâm thần triển khai thực hiện tại Huyện Đức Linh 

từ năm 2006 đến năm 2020. 

Trần Văn Phước 

136 3 Khảo sát hoạt động chăm sóc người bệnh của 

điều dưỡng tại Phòng khám đa khoa khu vực Mê 

Pu năm 2022. 

Hồ Phi Long 

Nguyễn Thị Long 

B 

137 4 Khảo sát kiến thức, thái độ phòng ngừa lây 

nhiễm Covid-19 của người dân đến khám bệnh 

tại Phòng khám Đa khoa và Điều trị Methadone 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Đức Linh năm 2022. 

Nguyễn Anh Thi 

Nguyễn Thị Ngọc Thảo 

B 

138 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

người lao động tại Trung tâm Y tế huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Huỳnh Thị Ái Vy 

Phan Long Tuấn 

B 

139 6 Khảo sát kiến thức và hành vi của người bệnh 

trên 40 tuổi mắc bệnh đái tháo đường tại Phòng 

khám đa khoa khu vực MêPu năm 2022. 

Võ Thị Phượng Hằng 

Võ Thị Hà Thạch 

B 

140 7 Khảo sát tình trạng người bệnh gặp các vấn đề 

sức khỏe sau khỏi COVID-19 tại Phòng Khám 

Đa Khoa Khu Vực Mepu năm 2022. 

Trần Thái Tây 

Lê Duy Khánh 

B 

441 8 Khảo sát sự hài lòng của người dân khi đến tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 tại xã Sùng Nhơn năm 

2021-2022. 

Phan Dương Hùng 

Lê Thị Phương Dung 

B 

142 9 Khảo sát tình hình người dân tham gia khám 

chữa bệnh BHYT tại các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Đức Linh giai đoạn 2021-2022. 

Thới Huỳnh Nam 

Ngô Thị Ái 

C 

XV. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÁNH LINH (16) 

143 1 Khảo sát các yếu tố nguy cơ tim mạch ở người 

cao tuổi tại huyện Tánh Linh, năm 2022. 

Biện Văn Ngọc 

Trần Lý Văn Dân 

B 

144 2 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng 

chống bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Huỳnh Thị Thu Vân 

Nguyễn Dũng 

B 

145 3 Đánh giá nồng độ cồn trong máu ở các bệnh 

nhân tai nạn giao thông tại Trung tâm Y tế Tánh 

Linh năm 2022. 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

Nguyễn Công Thành 

C 
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146 4 Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc nam trong 

chữa trị các chứng bệnh thông thường của người 

dân tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận năm 2022. 

Nguyễn Tú Sinh 

Nguyễn Văn Liển 

B 

147 5 Khảo sát đặc điểm bệnh nhân tăng huyết áp và 

các yếu tố liên quan ở người bệnh từ 18 tuổi trở 

lên điều trị nội trú tại khoa Nội, Trung tâm Y tế 

Tánh Linh năm 2022. 

Thông Thị Minh Thơ 

Đồng Thị Bạch Tuyết 

C 

148 6 Khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác Khám chữa bệnh tại Trung tâm 

Y tế Tánh Linh từ năm 2017-2022. 

Nguyễn Chính Vũ 

Vũ Đình Bảo 

C 

149 7 Khảo sát kiến thức về phòng lây nhiễm lao của 

người bệnh lao và các yếu tố liên quan tại Trung 

tâm Y tế Tánh Linh năm 2022. 

Nguyễn Trần Linh Bảo 

Phan Thanh Hùng Anh 

B 

150 8 Nghiên cứu những vấn đề về sức khỏe liên quan 

đến hậu COVID-19 của bệnh nhân đã khỏi bệnh 

từ 18 tuổi trở lên tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận năm 2022. 

Đặng Thị Huỳnh Như 

Bùi Tạ Minh Thông 

B 

151 9 Khảo sát thực trạng thừa cân, béo phì và các yếu 

tố liên quan của học sinh Trường tiểu học xã 

Măng Tố - Tánh Linh - Bình Thuận. 

Phạm Thị Xuân Phượng 

Trương Bảy 

C 

152 10 Kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ viêm phúc 

mạc ruột thừa và một số yếu tố liên quan tại khoa 

Ngoại - Trung tâm y tế tánh linh năm 2022. 

Trần Thị An 

Trần Phương Dung 

C 

153 11 Tỷ lệ nhiễm nấm da và các yếu tố liên quan ở 

nam thanh niên độ tuổi 18-27 khám tuyển nghĩa 

vụ tại huyện Tánh Linh năm 2022. 

Trần Tuất 

Trần Thị Thùy Trang 

B 

154 12 Hoạt động khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

quyết định xử lý kỷ luật công chức, viên chức – 

từ thực tiễn tại Trung tâm y tế huyện Tánh Linh. 

Thái Thị Hương 

Dương Thị Thúy 

C 

155 13 Hiệu quả giảm đau của phương pháp cấy chỉ 

catgut trên người bệnh thoái hóa khớp gối tại 

khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng, 

Trung tâm y tế huyện Tánh Linh trong năm 2022 

Nguyễn Đình Vũ 

Vũ Tiến Diễn 

B 

156 14 Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các 

yếu tố liên quan của bệnh trào ngược dạ dày thực 

Phan Thị Hồng B 
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quản (GERD) có biểu hiện ở ngoài thực quản từ 

01/2022 đến 09/2022 tại trung tâm Y tế Tánh 

Linh. 

Trần Minh Nghĩa 

157 15 Thực trạng bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường 

điều trị nội trú tại khoa Nội tổng hợp Trung tâm 

y tế Tánh Linh năm 2022. 

Tôn Ngọc Tân 

Nguyễn Thị Chung 

C 

158 16 Khảo sát kiến thức, thực hành của mẹ có con 

dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tiêu chảy cấp 

tại Khoa Nhi – Trung tâm Y tế Tánh Linh năm 

2022. 

Phan Ngọc Tiến 

Đỗ Thị Bích Vân 

B 

XVI. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM (01) 

159 1 Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát 

chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trong 05 

năm (2017-2021) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Đặng Minh Nguyện 

Lê Văn Tân 

B 

XVII. TRUNG TÂM PHÁP Y  (02) 

160 1 Đánh giá thực trạng xâm hại tình dục trẻ em 

được giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Bình 

Thuận năm 2019-2021. 

Phan Gia Hội 

Trần Minh Hoà 

A 

161 2 Nghiên cứu nạn nhân xuất huyết dưới nhện được 

giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận 

năm 2015-2021. 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Quang Khánh 

A 

XIII. TRUNG TÂM DÂN SỐ-KHHGĐ PHAN THIẾT (03) 

162 1 Khảo sát, kiến thức sức khỏe sinh sản  ở nữ  vị 

thành niên thành phố Phan Thiết năm 2022. 

Nguyễn Quốc Huân 

Nguyễn Trung Lưu 

A 

163 2 Khảo sát kiến thức và hành vi sử dụng biện pháp 

tránh thai hiện đại tại  thành phố phan thiết năm 

2022. 

Phan Xuân Thọ 

Nguyễn Đức Hiền 

A 

164 3 Khảo sát tỷ lệ suy giảm nhận thức ở người cao 

tuổi tại  thành phố phan thiết năm 2022. 

Lê Thị Cẩm Lý 

Nguyễn Phương Nhã Trúc 

C 

XIX. BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHƯỚC (05) 

165 1 Đánh giá  hiệu quả bước đầu điều trị thai ngoài 

tử cung bằng Methotrexate tại Bệnh viện đa khoa 

An Phước. 

Phan Hoàng Mẫn Đạt 

Phan Ngọc Hùng 

A 
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166 2 Hiệu quả nội soi dạ dày qua đường mũi trong 

chẩn đoán bệnh dạ dày tại Bệnh viện đa khoa An 

Phước. 

Lê Ngọc Duy  

Lê Văn Anh 

C 

167 3 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

tỷ số bạch cầu đa nhân trung tính-Lympho trong 

viêm phổi cộng đồng ở trẻ em tại Bệnh viện đa 

khoa An Phước. 

Bùi Bích Phương  

Nguyễn Thị Diệp Thể 

B 

168 4 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ 

em tại Bệnh viện đa khoa An Phước. 

Hà Hữu Huy  

Nguyễn Thị Kim Hoa 

B 

169 5 Điều trị nội khoa nhồi máu não do tăng huyết áp 

tại khoa Nội Bệnh viện đa khoa An Phước. 

Trần Duy Xuân  

Võ Xuân Lộc 

C 

XX. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA (02) 

170 1 Thực trạng khám giám định khả năng lao động 

cho đối tượng nghỉ hưu tại Hội đồng Giám định 

y khoa tỉnh Bình Thuận trong 03 năm 2020-2022 

Lý Văn Ngọc 

Phạm Thị Nga 

C 

171 2 Thực trạng tai nạn lao động được giám định tại 

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Thuận 

trong 05 năm 2017-2021. 

Nguyễn Tấn Nam 

Nguyễn Thị Trà Mi 

C 

XXI. SỞ Y TẾ (07) 

172 1 Thực trạng và giải pháp để triển khai công tác 

Dược lâm sàng tại các Bệnh viện trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. 

Lê Văn Hồng 

Nguyễn Thị Kim Hoa 

A 

173 2 Kiến thức, thái độ và thực hành của người dân từ 

18-65 tuổi về phòng, chống bệnh dại và một số 

yếu tố liên quan tại 2 phường thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận, năm 2022. 

Nguyễn Văn Nga 

Nguyễn Sơn Hà 

A 

174 3 Đánh giá việc thực hiện kết quả đấu thầu thuốc 

tập trung gói Generic tại Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 

năm 2020. 

Đỗ Thị Tuyết Xuân 

Nguyễn Thị Bích Trâm 

C 

175 4 Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm Sumilarv 

0,5G ở thực địa trong phòng chống véc tơ lây 

truyền sốt xuất huyết Dengue. 

Hoàng Văn Hùng 

Trần Trường Ninh 

B 

176 5 Đánh giá tuân thủ sử dụng thuốc của bệnh nhân Hoàng Văn Hùng A 
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Tăng huyết áp tại Trung tâm y tế Hàm Tân năm 

2022. 

Nguyễn Thị Vĩnh Thuỷ 

177 6 Đánh giá thực trạng văn hóa an toàn người bệnh 

tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân năm 2022. 

Trần Minh Hoàng 

Nguyễn Đinh Thị Mỹ Hạnh 

A 

178 7 Tình hình ngộ độc cá Nóc tại Bình Thuận từ năm 

2010 – 2020 và các biện pháp phòng tránh. 

Nguyễn Văn Thành 

Võ Thị Nhật Nguyên 

C 

 

TỔNG CỘNG:  178 (177 Đề tài và 01 Sáng kiến) 

XẾP LOẠI: Loại A: 30 ; Loại B: 64 ; Loại C: 84 

 

                           


		2022-11-28T10:21:53+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế tỉnh Bình Thuận<syt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




